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I. Phần Đọc hiểu (3,0 điểm)

Câu 1
 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận.

- Điểm 0,25: Trả lời đúng một phương thức biểu đạt: nghị luận. 

- Điểm 0:  Trả lời từ hai phương thức biểu đạt, trả lời sai hoặc không trả lời.  

Câu 2

 Lời cảm ơn mang lại hạnh phúc cho con người vì:
+  Khi nói lời cảm ơn ta được làm người không dửng dưng, bạc bẽo, đã biết tri ân người giúp đỡ mình...
+ Khi được nhận lời cảm ơn là ta làm được việc có ý nghĩa, một điều tốt đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác, kéo mọi người lại gần nhau hơn.
- Điểm 0,5: Trả lời đúng 2 ý trên. 
- Điểm 0,25: Trả lời đúng 1 trong 2 ý trên.
- Điểm 0:  Trả lời sai hoàn toàn hoặc không trả lời.  

Câu 3
 Nội dung chính của đoạn trích là: Lời cảm ơn trong cuộc sống (HS có thể diễn đạt theo cách khác nhưng thể hiện được nội dung tương tự).
- Điểm 0,25: Trả lời ý theo yêu cầu.
- Điểm 0:  Trả lời sai hoặc không trả lời.

Câu 4

 HS trình bày được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục và hợp lí.
 Ví dụ: + Con người cần biết tri ân trong cuộc sống.
 
 + Trong xã hội hiện nay vẫn còn có người chưa biết nói lời cảm ơn.
- Điểm 0,5: Nêu quan điểm rõ ràng, hợp lí, có sức thuyết phục  

- Điểm 0,25: Nêu vấn đề còn chung chung, sơ sài

- Điểm 0:  Trả lời sai hoặc không trả lời.  

Câu 5
 Thể thơ lục bát

- Điểm 0,25: Nêu đúng thể thơ.
- Điểm 0:  Trả lời sai hoặc không trả lời.  

Câu 6
 Vẻ đẹp của hình ảnh người mẹ trong bài thơ: 
+ Người mẹ tảo tần, chịu thương chịu khó.
+ Người mẹ thương con, hi sinh tất cả vì con (nên chịu đựng những đắng cay, nhọc nhằn và ngóng trông, mong đợi khi con đi xa.).
- Điểm 0,5: Trả lời đúng theo hai ý trên.   

- Điểm 0,25: Trả lời đúng 1 trong 2 ý trên.
- Điểm 0:  Trả lời sai hoặc không trả lời.  

Câu 7
- Biện pháp tu từ được sử dụng trong 4 câu thơ:
+ Câu hỏi tu từ.
+ Nghệ thuật điệp (điệp từ vì ai, điệp cấu trúc câu Vì ai chân mẹ dẫm gai -Vì ai áo mẹ phai màu).
+ Liệt kê và ẩn dụ: những nhọc nhằn vất vả của mẹ chân dẫm gai, áo phai màu, bạc đầu...
- Tác dụng của các biện pháp tu từ:
+ Khắc sâu những nỗi vất vả của mẹ.
+ Thể hiện nỗi xót xa, day dứt của nhà thơ khi hồi tưởng về mẹ.
- Điểm 0,5: Trả lời đúng từ 2 biện pháp tu từ và 2 tác dụng.
- Điểm 0,25: Trả lời đúng từ 2 biện pháp tu từ và không nêu ý nghĩa; hoặc nêu được 1 biện pháp nghệ thuật và 1 tác dụng.
- Điểm 0:  Không chỉ ra được biện pháp tu từ nào (dù có nêu tác dụng); trả lời sai; hoặc không trả lời.

Câu 8 
Thể hiện được suy nghĩ riêng về lời ru của mẹ:

Ví dụ: + Lời ru của mẹ rất có ý nghĩa trong cuộc sống mỗi con người.
+ Lời ru là những âm thanh ngọt ngào nhất, con mang theo suốt cả cuộc đời.

+ Trong lời ru có bóng dáng cuộc đời mẹ, gửi gắm nỗi niềm của mẹ.

+ Trong lời ru có tình yêu thương mẹ dành cho con.

- Điểm 0,25: Trả lời đúng yêu cầu (chủ đề, giới hạn số dòng).
- Điểm 0: Trả lời không đúng yêu cầu (chủ đề, giới hạn số dòng) hoặc không trả lời.  

 II. Phần Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm)

1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận (0,25 điểm): Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.

2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm): Cần phải biết lắng nghe tất cả mọi người và tiếp thu ý kiến lắng nghe một cách chọn lọc, đúng đắn. 

3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động (1,75 điểm).
3.1. Giải thích: 

- biết lắng nghe tất cả mọi người: lắng nghe không chỉ là hành động cụ thể của con người trong một hoạt động giao tiếp (nghe - nói), còn là biết tiếp thu, nắm bắt cảm xúc, ý nghĩ, kiến thức, kinh nghiệm... từ người khác
- biết sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lí: chân lí được hiểu là những điều đúng đắn đã được chứng minh, kiểm nghiệm trong thực tế khách quan, là sự thật của loài người luôn đúng và tồn tại mãi theo thời gian...-> lắng nghe những gì đúng đắn, loại bỏ những gì không đúng, không phù hợp...
=> ý nghĩa của câu nói: dưới hình thức lời đề nghị với người thầy, câu nói khảng định trong cuộc sống con người phải luôn luôn biết lắng nghe song cần biết chọn lọc, thu nhận những điều đúng đắn qua lắng nghe.
3.2. Bàn luận: 
HS có thể bàn luận theo một số ý dưới đây:

- Cần phải lắng nghe trong cuộc sống vì:  
+ Bản thân mỗi người không thể biết tất cả, không thể có cái nhìn, hành động đúng đắn trong mọi trường hợp, hoàn cảnh.

+ Sự lắng nghe người khác giúp mỗi người thu nhận được thông tin phong phú, có cách nhìn nhận đúng, tăng kinh nghiệm cho bản thân, đưa những kiến thức đã có lên tầm cao mới, lắng nghe sẽ giúp cải thiện được hiệu quả công việc, có thêm thành công...

+ Lắng nghe để hiểu rõ về người khác và hiểu thêm về chính mình.

- Cần biết  tiếp thu những điều lắng nghe một cách chọn lọc, đúng đắn vì: 
+ Những thông tin thu nhận qua lắng nghe vô cùng phong phú, đa dạng: có tốt - xấu, có đúng đắn - sai lầm;  phù hợp - không phù hợp với mỗi người.
+ Lắng nghe một cách chọn lọc sẽ loại bỏ những tri thức, kinh nghiệm... những việc không phù hợp với mình; lắng nghe một cách chọn lọc là thể hiện được chính kiến, quan điểm của bản thân. Trong trường hợp không biết chọn lọc thông tin, không có chính kiến thì những gì tiếp thu được sẽ không có giá trị, thậm chí còn có hại: ví dụ ở câu chuyện Đẽo cày giữa đường
3.3. Bài học 
- Lắng nghe là cần thiết trong cuộc sống, con người phải luôn luôn có ý thức lắng nghe  nhưng quan trọng hơn là phải biết cách lắng nghe, tiếp thu những điều đã thu nhận một cách chọn lọc.

- Lắng nghe là một kĩ năng của con người, để lắng nghe đúng cần có sự hiểu biết, trí tuệ; cần có bản lĩnh và phải được rèn luyện trong thực tế.

 - Liên hệ bản thân

4. Sáng tạo (0,25 điểm) Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

5. Chính tả, dùng từ, đặt câu (0,25 điểm) Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.

Câu 2 (4,0 điểm)
1. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận (0,25 điểm):  Đảm bảo kết cấu đầy đủ ba phần: Phần mở bài dẫn dắt hợp lí, giới thiệu được vấn đề. Phần thân bài biết chia làm nhiều đoạn, giữa các đoạn có liên kết chặt chẽ với nhau. Phần kết bài khái quát được vấn đề.

2. Xác định đúng vấn đề nghị luận (0,5 điểm)
- Điểm 0,5: Xác định đúng vấn đề nghị luận: con người luôn giàu yêu thương, khao khát hạnh phúc và hi vọng vào tương lai trong hoàn cảnh cuộc sống bi thảm ở truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân
- Điểm 0,25: Xác định vấn đề còn chung chung

- Điểm 0,0: Không hiểu vấn đề nghị luận
3. Chia vấn đề nghị luận thành những luận điểm hợp lí, những luận điểm có sự kết hợp logic, biết vận dụng các thao tác lập luận một cách linh hoạt, hiệu quả; biết kết hợp giữa lí giải bằng lí lẽ và dẫn chứng thực tế trong khi lập luận; dẫn chứng có sức thuyết phục (2,75 điểm)
3.1. Giải thích: Ý kiến khảng định vẻ đẹp của người nông dân trong hoàn cảnh sống bi thảm. Ngay bên bờ vực của cái chết, con người vẫn giàu tình yêu thương, khát khao hạnh phúc và hi vọng vào sự sống, tương lai. (0,25 điểm)
3.2. Khảng định ý kiến: thể hiện sự hiểu biết về tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân (2,0 điểm)
Sau đây là một số khía cạnh gợi ý:
a. Vợ nhặt đã phản ánh cuộc sống bi thảm của con người (0,5 điểm).

Tác phẩm đã cho thấy con người trong nạn đói khủng khiếp 1945:
+ Bức tranh ngày đói: không gian xóm ngụ cư (hình ảnh, âm thanh, mùi vị), cảnh gia đình Tràng (căn nhà, bữa cơm đón dâu mới)...

+ Những con người đói: hình hài, tâm tư, số phận (người vợ nhặt với hình hài tiều tụy vì đói, tâm tính đổi thay vì đói, thân phận vợ nhặt rẻ rúng, bèo bọt...; bà cụ Tứ tủi phận, lo lắng trước hạnh phúc của con...)
b. Trong Vợ nhặt con người giàu yêu thương, khát khao hạnh phúc và hi vọng vào tương lai (1,5 điểm)
+ Giàu yêu thương: tình thương của Tràng với người vợ nhặt trong hoàn cảnh nghèo túng: cho ăn, đưa người phụ nữ xa lạ về nhà; bà cụ Tứ thương con, cảm thông với người phụ nữ đã về làm dâu nên buồn, vui, lo lắng trước hạnh phúc của con, động viên các con ...
+ Khát khao hạnh phúc: người vợ nhặt theo không Tràng về làm vợ vừa để thoát khỏi cái chết cũng là hướng về hạnh phúc, nén lại chán nản thất vọng trước gia cảnh để ở lại với mẹ con Tràng, cùng mẹ con Tràng bắt tay gây dựng cuộc sống gia đình...; Tràng không để mất cơ hội đến với hạnh phúc đưa người đàn bà xa lạ về làm vợ, tâm trạng sung sướng khi đưa người vợ nhặt về nhà, nóng lòng giới thiệu với mẹ, thấy mình nên người, thấy có trách nhiệm gây dựng cuộc sống, hạnh phúc gia đình…
+ Tin vào tương lai: bà cụ Tứ hi vọng vào tương lai khi nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này; người vợ nhặt nghĩ về sự đổi thay của cuộc sống qua câu chuyện phá kho thóc Nhật trên Thái Nguyên, Bắc Giang; Tràng nghĩ đến cuộc sống khác khi thấy hiện lên trong óc hình ảnh đoàn người đi trên đê với lá cờ đỏ...
3.3. Bình luận (0,5 điểm)
+ Nhận xét đã khẳng định giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ nhặt: phản ánh bản chất tốt đẹp, sức sống kì diệu của người nông dân ngay bên bờ vực của cái chết. Đây cũng là cơ sở của sức sống bất diệt ở tác phẩm.

+ Từ nhận xét, hiểu thêm về nhà văn Kim Lân. Ông đúng là nhà văn của người nông dân:  am hiểu, yêu thương, có phát hiện mới, có tài năng trong việc khắc họa người nông dân. 
4. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận (0,25 điểm)

5. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.(0,25 điểm)
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